
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /STTTT-CNTT 
V/v thực hiện Quyết định 406/QĐ-TTg 

và hướng dẫn đề xuất danh mục DVCTT 

tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia năm 2021 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Viễn thông Tuyên Quang. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng;  

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; 

Thực hiện văn bản số 778/UBND-KSTT ngày 29/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2021; 

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao 

tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và thuận lợi trong 

quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện Quyết định 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=196383
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=196383
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Rà soát soát mức độ cung cấp, chuẩn hóa lại các dịch vụ công trực tuyến 

(DVCTT) thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình có trong Danh mục dịch vụ 

công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. 

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang 

tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

đảm bảo thời gian thực hiện tại Biểu 01 (kèm theo văn bản này). 

2. Đề xuất Danh mục DVCTT  mức độ 3, 4 thực hiện tích hợp, cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 để đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ 

- Bước 1: Đề xuất thêm Danh mục DVCTT  mức độ 3, 4 thực hiện tích hợp, 

cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (theo Biểu 02) và đảm bảo số 

lượng DVCTT theo yêu cầu (tại cột 12, Biểu 03). 

- Bước 2: Chủ trì, tổ chức lấy ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố đối với các DVCTT thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

và Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan (nếu có) trong dự thảo Danh 

mục đề xuất. 

- Bước 3: Lập Hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định 

Hồ sơ gồm có: 

+ Công văn đề nghị thẩm định. 

+ Danh mục DVCTT mức độ 3,4  tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia năm 2021 do cơ quan, đơn vị đề xuất.  

+ Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố (nếu có).  

+ Các tài liệu, văn bản liên quan tới việc cung cấp các DVCTT trong Danh mục 

đề xuất (nếu có). 

- Bước 4: Sở Thông và Truyền thông thẩm định, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia năm 2021. 

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt 

danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực 

hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. 

- Bước 6: Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê 

duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Tuyên Quang tích hợp, cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Viễn 



3 

 

 

 

thông Tuyên Quang thực hiện quy trình kiểm thử và đề nghị tích hợp, cung cấp các 

DVCTT lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng thời gian quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang triển 

khai tích hợp, cung cấp các DVCTT thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (thực hiện 

trên hệ thống Phần mềm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cổng Thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp), đảm bảo hoàn thành tích hợp, cung cấp các DVCTT trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia (theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 

07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia năm 2020; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/8/2020 của 

UBND tỉnh thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020) và các 

DVCTT đề xuất tích hợp, cung cấp trong năm 2021. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Phối hợp cho ý kiến góp ý đối với Danh mục DVCTT tích hợp, cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 theo đề xuất của các Sở, ban, ngành 

(đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã) để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Thông tin 

và Truyền thông thẩm định đảm bảo đúng thời gian quy định. 

5. Viễn Thông Tuyên Quang 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện thẩm 

định các DVCTT mức độ 3, 4 do các cơ quan, đơn vị đề xuất tích hợp, cung cấp 

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình kiểm thử, đề 

xuất tích hợp, cung cấp các DVCTT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo 

đúng thời gian quy định. 

6. Thời gian thực hiện  

- Hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định trước ngày 

20/4/2021. 

- Sau ngày 20/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh Tuyên Quang tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

năm 2021. 
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- Đối với các cơ quan, đơn vị gửi không gửi Hồ sơ thẩm định Danh mục đề 

xuất về Sở Thông tin và Truyền thông đúng thời gian trên, Sở sẽ tổng hợp, báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phối hợp 

chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để có các giải pháp kịp thời. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Điện thoại: 0207.6251 788. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các xã (để biêt); 

- Ban Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Văn phòng Sở (thực hiện); 

- Lưu:  VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU 01 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THEO QUYẾT ĐỊNH 406/QĐ-TTG NGÀY 22/3/2021 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 
(Ban hành kèm theo văn bản số ………/STTTT-CNTT ngày      /4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

__________________ 
 

TT Tên dịch vụ công/TTHC 
Mức độ 

dịch vụ 
Cơ quan thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

 

I. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN 

QUẢN LÝ DÂN CƯ 

07 

Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký 

thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

dưới 6 tuổi 

4 

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tái cấu trúc quy 

trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông) 

- Công an tỉnh phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử; Chủ trì 

tổ chức triển khai đối với đăng ký thường trú điện tử trong quy trình liên 

thông (theo hướng dẫn của Bộ Công an) 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử; 

Chủ trì tổ chức triển khai đối với cấp thẻ bảo hiểm y tế trong quy trình 

liên thông điện tử (theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 

Trước ngày 

30/9/2021 

08 
Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký 

thường trú - Trợ cấp mai táng phí 
4 

- Sở Tư pháp chủ trì (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tái 

cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

liên thông) 

- Công an tỉnh phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử; Chủ trì 

tổ chức triển khai đối với xóa đăng ký thường trú điện tử trong quy trình 

liên thông (theo hướng dẫn của Bộ Công an) 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử; 

Chủ trì tổ chức triển khai đối với trợ cấp mai táng phí trong quy trình 

liên thông điện tử (theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 

Trước ngày 

30/9/2021 
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TT Tên dịch vụ công/TTHC 
Mức độ 

dịch vụ 
Cơ quan thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

11 

Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư để đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và nâng 

mức độ dịch vụ từ mức độ 3 lên mức độ 4 

đối với các dịch công trực tuyến thuộc các 

ngành, lĩnh vực 

 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các 

huyện/thành phố thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu, hệ thống cung cấp dịch vụ công của 

tỉnh (theo hướng dẫn của Bộ Công an) 

 

 

Tư pháp 

(Thực thi Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 

thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình (thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

30/9/2021 

 

Tài chính 

(Thực thi Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 

09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 

thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình (thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

30/9/2021 

Giáo dục và Đào tạo 

(Thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình (thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

30/9/2021 

Giao thông vận tải 

(Thực thi Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 18 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình (thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Văn phòng 

Chính phủ) 

Trước ngày 

30/9/2021 

Tài nguyên và Môi trường 

(Thực thi Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình 

(thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công 

an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

30/9/2021 
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TT Tên dịch vụ công/TTHC 
Mức độ 

dịch vụ 
Cơ quan thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

Thông tin và Truyền thông 

(Thực thi Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2018 của Chính phủ) 

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình 

(thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công 

an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

31/12/2021 

Kế hoạch và Đầu tư 

(Thực thi Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 

27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình (thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Văn phòng 

Chính phủ) 

Trước ngày 

31/12/2021 

Công Thương 

(Thực thi Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 

06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình (thực hiện theo 

hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

31/12/2021 

Lao động, Thương binh và Xã hội 

(Thực thi Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 26 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc 

quy trình (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Công an, 

Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

31/12/2021 

Khoa học và Công nghệ 

(Thực thi Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 15 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình 

(thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, 

Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

31/12/2021 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Thực thi Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy 

trình (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

31/12/2021 
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TT Tên dịch vụ công/TTHC 
Mức độ 

dịch vụ 
Cơ quan thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Thực thi Nghị quyết số 111 /NQ-CP ngày 

23 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc 

quy trình (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

31/12/2021 

 

Xây dựng 

(Thực thi Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 

06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 

thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình (thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

31/12/2021 

 

Y tế 

(Thực thi Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thực 

hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình (thực hiện theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ) 

Trước ngày 

31/12/2021 

14 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 4 
Sở Xây dựng chủ trì tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng) 
Tháng 5/2021 

15 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 4 
Sở Xây dựng chủ trì tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng) 
Tháng 5/2021 

16 

Đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao 

đẳng 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tháng 4/2021 

(Nhiệm vụ chuyển 

tiếp từ năm 2020) 

17 
Đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) 
4 Sở Giáo dục và Đào tạo Tháng 5/2021 
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TT Tên dịch vụ công/TTHC 
Mức độ 

dịch vụ 
Cơ quan thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

18 

Liên thông các thủ tục khởi sự doanh 

nghiệp: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; 

Khai trình việc sử dụng lao động; cấp mã số 

vị đơn vị bảo hiểm xã hội; Đăng ký sử dụng 

hóa đơn tự in, đặt in 

4 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, 

Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh chuẩn hóa, công bố thủ tục hành chính theo quy định (thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Văn phòng Chinh 

phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam) 

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh tái cấu trúc quy trình, tổ chức triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ 

liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (theo hướng dẫn của Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 

Tháng 5/2021 

19 Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 4 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện 
Tháng 5/2021 

20 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất 

3 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công 

an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện. 

Tháng 5/2021 

22 
Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông 

vận tải cấp 
4 

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Văn 

phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

- Sở Y tế chủ trì chia sẻ thông tin, dữ liệu về khám sức khỏe lái xe; mở 

rộng phạm vi các cơ sở, đơn vị y tế tham gia thực hiện. 

- Công an tỉnh chia sẻ dữ liệu dân cư, xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai các 

nhiệm vụ được giao theo quy định 

Tháng 8/2021 
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TT Tên dịch vụ công/TTHC 
Mức độ 

dịch vụ 
Cơ quan thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

23 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 

vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh 
4 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

24 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp huyện 

4 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

25 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp tỉnh 

4 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

26 
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp huyện 
4 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

27 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 

vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 
4 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

28 
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí 

mai táng, làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 
4 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

29 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

4 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

30 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng 

4 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 
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TT Tên dịch vụ công/TTHC 
Mức độ 

dịch vụ 
Cơ quan thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

31 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

4 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

32 
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 

đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 
4 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

33 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng) 

4 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

37 
Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập 

hộ kinh doanh và Đăng ký thuế 
4 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

38 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 4 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
Tháng 8/2021 

39 
Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực 

hiện thủ tục hành chính về đất đai 
4 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn 

phòng UBND tỉnh 

thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài 

chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai giữa hệ thống một 

cửa điện tử của tỉnh với cổng Dịch vụ công Quốc gia; Phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc chuyển, chia sẻ thông 

tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan Thuế để triển khai 

thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai. 

 

- Triển khai đối với 

hộ gia đình, cá nhân 

hoàn thành trong 

tháng 5/2021 

- Triển khai đối với 

doanh nghiệp trong 

tháng 8/2021 
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TT Tên dịch vụ công/TTHC 
Mức độ 

dịch vụ 
Cơ quan thực hiện 

Thời hạn hoàn 

thành 

52 Cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai 4 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Tháng 11/2021 

53 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 4 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 

chức triển khai theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Tháng 11/2021 

54 
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai 

đủ điều kiện được bán, cho thuê mua 
4 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển 

khai theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng 
Tháng 11/2021 

55 
Cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ/thẻ hành 

nghề lĩnh vực thú y, bảo vệ thực vật 
4 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 
Tháng 11/2021 
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BIỂU 02 

ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP, CUNG CẤP 

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 

Thuộc thẩm quyền giải quyết/phạm vi chức năng quản lý của (cơ quan) …….. 
(Ban hành kèm theo văn bản số: …… /…………., ngày ……/….…/2021 của …………………………………) 

 

STT 
Tên dịch vụ công/TTHC đề xuất tích hợp, 

cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2021 

Mức độ đang thực 

hiện Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

(Quý II/Quý III năm 

2021) 

Ghi chú 

Mức 3 Mức 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A CẤP TỈNH       

I Lĩnh vực……………….       

1 …   … … …  

2 …   … … …  

…        

II Lĩnh vực……………….       

1 …   … … …  

2 …   … … …  

…        

B CẤP HUYỆN       

I Lĩnh vực……………….       

1 …   … … …  

2 …   … … …  

… …       
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II Lĩnh vực……………….       

1 …       

2 …       

… …       

C CẤP XÃ       

I Lĩnh vực……………….       

1 …     …  

2 …     …  

… …       

II Lĩnh vực……………….       

1 …     …  

2 …     …  

… …       

 Tổng số DVCTT đề xuất tích hợp, kết nối ? ?  

 

Ghi chú: 

 

- Cột (2): Liệt kê danh sách các DVCTT mức độ 3, 4 đề xuất tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2021 (theo cấp tỉnh/huyện/xã) thuộc lĩnh 

vực quản lý của cơ quan, đơn vị. 

- Cột (3) và (4): Tích chọn mức độ 3 và 4 tương ứng cho các các DVCTT đã liệt kê tại Cột (2). 

- Cột (5) và (6): Nhập cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021. 

- Cột (7): Thời gian thực hiện (hoàn thành) tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (ghi Quý II/2021 hoặc Quý III/2021). 
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